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Tóm tắt
Thiếu vận động thể lực ở trẻ vị thành niên đang dần trở thành vấn đề y tế công 

cộng cần được quan tâm khi tỷ lệ vận động thể lực theo đúng khuyến nghị ở lứa 
tuổi này khá ít. Nghiên cứu cắt ngang được sử dụng nhằm mục tiêu ước lượng tỷ 
lệ vận động thể lực của học sinh trung học cơ sở và các yếu tố liên quan, với sự 
tham gia của 318 học sinh ở 2 trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ thiếu vận động thể lực ở học sinh tại 
hai trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là 32,4%. Các 
yếu tố liên quan bao gồm: giới tính, số lần ăn rau xanh, tham gia đội tuyển/chơi 
môn thể thao, sự động viên, giám sát/theo dõi và tham gia vận động thể lực cùng 
ba mẹ, sự tham gia vận động thể lực cùng anh/chị/em và sự tham gia vận động thể 
lực cùng của bạn bè.

Từ khóa: Thiếu vận động thể lực, yếu tố liên quan, học sinh trung học cơ sở.

Abstract
Physical inactivity and related factors among students at two 
junior high schools in Ho Chi Minh City

Physical inactivity among adolescents is gradually becoming a public health 
issue when the prevalence of physical activity that meets recommendations in this 
age group is relatively low. A cross - sectional study was conducted to estimate the 
prevalence of physical activity of junior high school students and related factors; 
318 students at two junior high schools in Ho Chi Minh City participated in this study 
in 2022. Research results show that the prevalence of physical inactivity among 
students at two junior high schools in Ho Chi Minh City in 2022 is 32.4%. Related 
factors include: gender; eating vegetables; member of a team or playing any 
sport; receive encouragement, participation, supervision / monitoring of parents; 
participation with siblings or friends.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thiếu vận động thể lực (TVĐTL) được 

định nghĩa là mức độ vận động thể lực hiện tại 
không đủ để đáp ứng các khuyến nghị về thời 
gian và cường độ vận động thể lực [1]. Lứa tuổi 
vị thành niên - độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 là 
giai đoạn phát triển cơ thể nhiều nhất, trong đó 
vận động thể lực đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình phát triển thể chất và tâm lý, bên cạnh 
các yếu tố về dinh dưỡng và môi trường [1], [2]. 
Tuy nhiên, có đến 81% dân số vị thành niên trên 
toàn thế giới không vận động thể lực đầy đủ [3].

Tại Việt Nam, theo báo cáo kết quả Khảo sát 
hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam 
năm 2019, tỷ lệ học sinh tham gia các hoạt động 
thể lực trên 60 phút/ngày và ≥ 5 ngày/tuần là 
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24,1%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), 
các nghiên cứu trước đây cho thấy tỷ lệ TVĐTL 
ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở (THCS) 
tại TP.HCM cũng tương đối cao. Nghiên cứu 
của tác giả Nguyễn Ngọc Vân Phương cùng các 
cộng sự năm 2010 cho thấy có 33,9% trẻ ít hoạt 
động thể lực, với 45,4% trẻ nữ và 21,2% trẻ 
nam ít hoạt động thể lực [4]. 

Trong đề án “Phát triển y tế cộng đồng 
thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2021 - 2030” đã đề ra mục tiêu 
giảm tỷ lệ người TVĐTL trong độ tuổi từ 13 
- 17 tuổi tới năm 2025 và năm 2030 lần lượt 
là giảm 60% và giảm 40%. Tuy nhiên, trong 
quá trình tìm hiểu nhóm nghiên cứu nhận 
thấy rằng có rất ít nghiên cứu về TVĐTL ở 
học sinh THCS trong những năm gần đây. 
Vì thế, nghiên cứu này được thực hiện với 
mục tiêu “Xác định tỷ lệ thiếu vận động thể 
lực và các yếu tố liên quan ở học sinh tại hai 
trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2022”, từ đó góp phần cung cấp 
các số liệu mới nhất về vấn đề sức khỏe này 
và đề xuất được những biện pháp can thiệp 
phù hợp.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1.	 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu 
cắt ngang. Thời gian nghiên cứu: 02/2022 - 
05/2022.

2.2.	 Đối tượng nghiên cứu: Tất cả học sinh 
đang học tại trường THCS Đức Trí - Quận 1 và 
trường THCS Lê Anh Xuân - Quận Tân Phú ở 
TP.HCM thỏa các tiêu chí chọn mẫu và có mặt 
trong thời gian nghiên cứu.

2.3.	 Cỡ mẫu và cách chọn mẫu
Cỡ mẫu: Theo công thức tính cỡ mẫu ước 

lượng một tỷ lệ trong nghiên cứu cắt ngang.
 

 
n: cỡ mẫu cần khảo sát.
Độ tin cậy là 95% → α = 0,05→ Z (1-  ) = 

Z(0,975) = 1,96.
p: 24,3% - tỷ lệ học sinh cấp 2 không vận 

động thể lực đầy đủ ở TP.HCM năm 2009 [5].
d: sai số cho phép là 0,05.

Trên thực tế, cỡ mẫu thu thập được là 318 
học sinh

Cách chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện (chọn 
trường) và chọn mẫu ngẫu nhiên (chọn lớp).

2.4.	 Biến số nghiên cứu: biến số nền 
(gồm 5 biến số), biến số độc lập (gồm 18 
biến số) và biến số kết cục (biến số TVĐTL). 
Trong đó, biến số TVĐTL được đo lường 
bằng bảng câu hỏi V-APARQ hiệu chỉnh với 
hệ số Cronbach’s Alpha là 0,749. Sử dụng 
khuyến nghị của WHO với < 60 phút mỗi 
ngày là TVĐTL và ≥ 60 phút mỗi ngày là 
vận động thể lực đầy đủ [1].

2.5.	 Phương pháp và công cụ thu thập 
thông tin

Phương pháp thu thập thông tin: Sử dụng bộ 
câu hỏi tự điền. Số liệu nhân trắc (chiều cao, 
cân nặng) được đo trực tiếp tại các buổi thu thập 
số liệu ở trường.

Công cụ thu thập thông tin: Cân TANITA 
(Nhật Bản): Đơn vị kg. Phân độ nhỏ nhất của 
cân là 0,1 kg. Thước đo chiều cao Seca 213 
(Đức): Loại thước đo chiều cao đứng. Đơn vị 
cm. Phân độ nhỏ nhất của thước đo chiều cao 
là 1mm. Bộ câu hỏi nghiên cứu gồm 4 phần.

2.6.	 Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm 
Epidata Manager để nhập liệu. Việc phân 
tích được tiến hành trên phần mềm SPSS 20. 
Kiểm định Chi bình phương và hồi qui đa biến 
Logistic để xác định mối liên quan giữa biến 
số TVĐTL và các biến số yếu tố liên quan.

2.7.	 Y đức: Nghiên cứu đã được cho phép 
của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y 
sinh học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch, số 559/TĐHYKPNT-HĐĐĐ ngày 
16/12/2021. 

3. KẾT QUẢ
Tỷ lệ học sinh các lớp 6, 7, 8 và 9 tham gia 

nghiên cứu khá đồng đều, lần lượt là 23,6%; 
24,5%; 25,8% và 26,1%. Phân bố tuổi của các 
học sinh tham gia nghiên cứu tương đồng với 
phân bố lớp. Tỷ lệ giới tính nam và giới tính nữ 
trong nghiên cứu này khá cân bằng với 53,8% 
và 46,2%. Các học sinh tham gia nghiên cứu có 
chiều cao trung bình là 157,1 cm và cân nặng 
trung bình là 53,9 kg, sự chênh lệch chiều cao 
là khoảng 8,1 cm và sự chênh lệch cân nặng là 
khoảng 11,9 kg.
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ thiếu vận động thể lực ở đối tượng nghiên cứu (n = 318)
Biểu đồ 1 cho thấy, tỷ lệ TVĐTL (thời gian vận động thể lực < 60 phút/ngày) của đối tượng 

nghiên cứu - học sinh tại hai trường THCS trong nghiên cứu này là 32,4% (KTC 95%: 27,5% - 
37,7%), đây là một tỷ lệ tương đối cao.

Bảng 1. Mối liên quan giữa các yếu tố liên quan đến bản thân 
và thiếu vận động thể lực ở đối tượng nghiên cứu (n = 318)

Đặc điểm
Thiếu vận động thể lực

Giá trị p PR
(KTC 95%)Có (%) Không (%)

Giới tính

  Nữ 58 (39,5) 89 (60,5) 0,013 1,50 (1,09 - 2,07)

  Nam 45 (26,3) 126 (73,7) 1

Số lần ăn rau xanh 

< 1 lần/tuần* 8 (38,1) 13 (61,9) 0,034 2,39 (1,11 - 5,15)

  Từ 2 - 6 lần/tuần 47 (38,5) 75 (61,5) 0,001 2,42 (1,34 - 4,34)

  Từ 1 - 2 lần/ngày 37 (34,9) 69 (65,1) 0,006 2,19 (1,20 - 3,99)

  ≥ 3 lần/ngày 11 (15,9) 58 (84,1) 1

Phương tiện đến trường/về nhà

  Đi bộ 16 (30,8) 36 (69,2) 0,432 0,84 (0,54 - 1,31)

  Xe đạp 7 (14,9) 40 (85,1) 0,004 0,41 (0,20 - 0,83)

  Xe buýt* 1 (33,3) 2 (66,7) 0,698 0,91 (0,18 - 4,56)

  Xe máy/ô tô/xe đạp điện 79 (36,6) 137 (63,4) 1

Tham gia đội tuyển/chơi môn thể thao

Không 94 (48,7) 99 (51,3) < 0,001 6,77 (3,55 - 12,90)

Có 9 (7,2) 116 (92,8) 1

Từ bảng 1 có thể thấy, học sinh nữ có tỷ lệ TVĐTL cao gấp 1,5 lần so với học sinh nam. Học 
sinh ăn rau xanh < 1 lần/tuần, từ 2 - 6 lần/tuần và từ 1 - 2 lần/ngày có tỷ lệ TVĐTL cao gấp 2,39; 
2,42 và 2,19 lần so với học sinh ăn rau xanh ≥ 3 lần/ngày. Học sinh đi xe đạp đến trường có tỷ lệ 
TVĐTL thấp hơn 0,41 lần so với học sinh đi xe máy/ô tô/xe đạp điện đến trường, tuy nhiên chưa 
tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của tỷ lệ TVĐTLgiữa học sinh đi bộ, đi xe buýt đến 
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trường với học sinh đi xe máy/ô tô/xe đạp điện đến trường. Học sinh không tham gia đội tuyển/chơi 
môn thể thao thường xuyên có tỷ lệ TVĐTL cao gấp 6,77 so với học sinh có tham gia đội tuyển/
chơi môn thể thao thường xuyên.

Bảng 2. Mối liên quan giữa các yếu tố liên quan đến gia đình - bạn bè
và thiếu vận động thể lực ở đối tượng nghiên cứu (n = 318)

Đặc điểm
Thiếu vận động thể lực

Giá trị p PR
(KTC 95%)Có (%) Không (%)

Sự động viên của ba mẹ

  Không 67 (56,8) 51 (43,2) < 0,001 3,15 (2,26 - 4,41)

  Có 36 (18,0) 164 (82,0) 1

Sự giám sát/theo dõi của ba mẹ

  Không 97 (42,0) 134 (58,0) < 0,001 6,09 (2,77 - 13,37)

  Có 6 (6,9) 81 (93,1) 1

Sự tham gia của ba mẹ

  Không 91 (43,5) 118 (56,5) < 0,001 3,96 (2,27 - 6,89)

  Có 12 (11,0) 97 (89,0) 1

Tham gia với anh/chị/em trong gia đình (n = 255)

  Không 41 (41,4) 58 (58,6) 0,001 1,90 (1,30 - 2,77)

  Có 34 (21,8) 122 (78,2) 1

Tham gia với bạn bè

  Không 44 (51,8) 41 (48,2) < 0,001 2,04 (1,51 - 2,76)

  Có 59 (25,3) 174 (74,7) 1
Kết quả từ bảng 2 cho thấy, học sinh không có sự động viên, giám sát/theo dõi và tham gia vận 

động thể lực cùng ba mẹ có tỷ lệ TVĐTL cao gấp 3,15; 6,09 và 3,96 lần so với học sinh có sự động 
viên, giám sát/theo dõi và tham gia vận động thể lực cùng ba mẹ. Học sinh không tham gia vận 
động thể lực cùng anh/chị/em có tỷ lệ TVĐTL cao gấp 1,9 lần so với học sinh có tham gia vận động 
thể lực cùng anh/chị/em. Học sinh không tham gia vận động thể lực cùng bạn bè có tỷ lệ TVĐTL 
cao gấp 2,04 lần so với học sinh có tham gia vận động thể lực cùng bạn bè.

Bảng 3. Mô hình hồi quy logictis đa biến các yếu tố liên quan đến 
thiếu vận động thể lực của đối tượng nghiên cứu (n = 318)

Yếu tố trong 
mô hình B (SE) ORthô ORhiệu chỉnh

KTC 95%
ORhiệu chỉnh

Giá trị p

Hằng số -0,530 (0,198) 0,59 0,008

Tham gia đội tuyển/chơi môn thể thao

  Không 1,870 (0,397) 12,24 6,49 2,98 - 14,13 < 0,001

  Có 1 1 -

Sự động viên của ba mẹ

  Không 1,036 (0,293) 5,99 2,82 1,59 - 5,00 < 0,001

  Có 1 1 -
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Yếu tố trong 
mô hình B (SE) ORthô ORhiệu chỉnh

KTC 95%
ORhiệu chỉnh

Giá trị p

Sự giám sát/theo dõi của ba mẹ

  Không 1,076 (0,493) 9,77 2,93 1,12 – 7,71 0,029

  Có 1 1 -

Bảng 4. Thông số của mô hình hồi quy logictis đa biến 
các yếu tố liên quan đến thiếu vận động thể lực

Hosmer and 
Lemeshow test

Nagelkerke 
R Square

- 2 log 
likelihood

% dự đoán 
đúng AIC

Mô hình 0,987 0,357 306,630 75,2% 314,630
Bảng 3 và 4 cho ta thấy, sau khi kiểm soát các yếu tố khác trong mô hình đa biến thì, học sinh 

không tham gia đội tuyển thể thao hay chơi một môn thể thao thường xuyên sẽ tăng khả năng 
TVĐTL 6,49 lần so với học sinh có tham gia; học sinh không có sự động viên của ba mẹ sẽ tăng 
khả năng TVĐTL 2,82 lần so với học sinh có sự động viên của ba mẹ; học sinh không có sự giám 
sát/theo dõi của ba mẹ sẽ tăng khả năng TVĐTL 2,93 lần so với học sinh có sự giám sát/theo dõi 
của ba mẹ. Và mô hình đa biến này có khả năng dự đoán đúng là 75,2%.

4. BÀN LUẬN
Nghiên cứu này cho thấy, tỷ lệ TVĐTL ở 

học sinh tại hai trường THCS là 32,4%. Kết 
quả này khá tương đồng với nghiên cứu của 
tác giả Nguyễn Ngọc Vân Phương cùng các 
cộng sự năm 2010 với 33,9% trẻ ít hoạt động 
thể lực [4]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này 
khá khác biệt so với nghiên cứu tổng hợp của 
Regina Guthold năm 2016 (tỷ lệ trẻ vị thành 
niên thiếu vận động tại Việt Nam là 86,3%) 
[6], nghiên cứu tổng hợp của Adilson Marques 
năm 2020 (chỉ có 13,1% trẻ vị thành niên tại 
Việt Nam vận động thể lực hằng ngày) [7], 
Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu 
năm 2013 (chỉ có 18,2% học sinh ở độ tuổi 13 
- 15 tuổi vận động thể lực ít nhất 60 phút/ngày) 
[8] và năm 2019 (tỷ lệ nhóm học sinh THCS 
hoạt động thể lực đủ ≥ 5 ngày/tuần là 24,98%) 
[9]. Sự khác biệt này có thể là do các nghiên 
cứu trên sử dụng bảng câu hỏi khảo sát vận 
động thể lực khác với nghiên cứu này và bối 
cảnh thực hiện nghiên cứu này là trong thời 
gian Việt Nam vừa mở cửa sau thời gian dài 
giãn cách vì đại dịch COVID-19.

Kết quả nghiên cứu này tìm thấy mối liên 
quan giữa giới tính và TVĐTL ở học sinh 
THCS, điều này khá tương đồng với nghiên 
cứu của tác giả Nguyễn Ngọc Vân Phương tại 
TP.HCM năm 2010 [4], nghiên cứu của tác giả 
Bimala Sharma ở Peru năm 2015 [10] và nghiên 

cứu của tác giả Martina Rosselli ở Ý năm 2017 
[11] khi các nghiên cứu trên đều chỉ ra rằng trẻ 
gái có tỷ lệ đáp ứng khuyến nghị về vận động 
thể lực thấp hơn so với trẻ trai. Nghiên cứu này 
tìm thấy mối liên quan giữa số lần ăn rau xanh 
và TVĐTL ở học sinh THCS, kết quả này khá 
tương đồng với nghiên cứu của Bimala Sharma 
cùng các cộng sự ở Peru năm 2015 [10], khi 
nghiên cứu trên cho thấy những trẻ vị thành 
niên không ăn rau, ăn rau 1 - 6 lần/tuần và ăn 
rau mỗi ngày có tỷ lệ TVĐTL cao hơn so với 
trẻ ăn rau ≥ 2 phần mỗi ngày; kết quả nghiên 
cứu của Ana Moradell cùng các cộng sự năm 
2021 [12] cho thấy những trẻ đáp ứng khuyến 
nghị về vận động thể lực có mức tiêu thụ các 
loại thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau củ 
và các sản phẩm từ sữa cao hơn. Nghiên cứu 
này còn tìm thấy mối liên quan giữa tham gia 
đội tuyển/chơi môn thể thao thường xuyên và 
TVĐTL ở học sinh THCS, kết quả nghiên cứu 
của tác giả I Arumi Prat cùng các cộng sự tại 
Tây Ban Nha năm 2020 [13] cũng cho thấy rằng 
học sinh có tham gia các hoạt động thể thao cá 
nhân và đồng đội có thời gian hoạt động tĩnh 
tại thấp hơn so với những học sinh không tham 
gia hoạt động thể thao, nghiên cứu của tác giả 
còn cho thấy việc tham gia hoạt động thể thao 
này có thể ảnh hưởng tích cực tới thời gian vận 
động thể lực thanh thiếu niên đến những năm 
đầu đại học.
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Nghiên cứu này tìm thấy mối liên quan giữa 
sự động viên, giám sát/theo dõi và tham gia vận 
động thể lực cùng ba mẹ và TVĐTL ở học sinh 
THCS, kết quả này khá tương đồng với nghiên 
cứu của Karl Peltzer cùng các cộng sự dựa trên số 
liệu Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu 
năm 2013 tại các nước Đông Nam Á [14], nghiên 
cứu của Bimala Sharma ở Peru năm 2015 [10], 
nghiên cứu của tác giả Evelyn Pyper cùng các 
cộng sự ở Canada năm 2016 [15], và nghiên cứu 
của Cynthia Ramos cùng các cộng sự tại Brazil 
năm 2017 [16]. Kết quả nghiên cứu này tìm thấy 
mối liên quan giữa sự tham gia vận động thể lực 
cùng anh/chị/em và TVĐTL ở học sinh THCS, 
nghiên cứu của tác giả Verónica Sánchez cùng 
các cộng sự năm 2020 [17] cho thấy trẻ tham gia 
vận động thể lực cùng anh/chị/em trong gia đình 
sẽ làm giảm thời gian hoạt động tĩnh tại ở trẻ trai 
lẫn trẻ gái. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, có 
sự tương đồng trong việc tham gia vận động thể 
lực và hoạt động tĩnh tại giữa các cặp anh/chị/em 
trong gia đình, đặc biệt là giữa các cặp anh trai - 
em trai và chị gái - em gái, khi trẻ nhỏ hơn có xu 
hướng bắt chước anh/chị của mình trong hành vi 
vận động [18], [19]. Nghiên cứu này còn tìm thấy 
mối liên quan giữa sự tham gia vận động thể lực 
cùng của bạn bè và TVĐTL ở học sinh THCS, 
kết quả này khá tương đồng với nghiên cứu của 
tác giả Karl Peltzer cùng các cộng sự dựa trên 
số liệu Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn 
cầu năm 2013 tại các nước Đông Nam Á [14] và 
nghiên cứu của tác giả Joanna Morrissey cùng 
các cộng sự năm 2015 [20].

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tỷ lệ TVĐTL ở học sinh tại hai trường 

THCS tại TP.HCM năm 2022 là 32,4%. Các 
yếu tố liên quan với TVĐTL ở học sinh tại hai 
trường THCS tại TP.HCM năm 2022 bao gồm: 
giới tính, số lần ăn rau xanh, tham gia đội tuyển/
chơi môn thể thao, sự động viên, giám sát/theo 
dõi và tham gia vận động thể lực cùng ba mẹ, sự 
tham gia vận động thể lực cùng anh/chị/em và 
sự tham gia vận động thể lực cùng của bạn bè.

Học sinh THCS nên chủ động cùng ba mẹ, 
anh/chị/em và bạn bè tham gia vận động thể 
lực, các em nên chọn và tham gia thường xuyên 
một môn thể thao yêu thích. Các học sinh cũng 
nên chủ động sử dụng phương tiện đến trường/

về nhà giúp tăng khả năng vận động thể lực như 
đi bộ, đi xe đạp. Bên cạnh đó, các học sinh nên 
hạn chế sử dụng thiết bị điện tử sau giờ học và 
thay đổi chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng 
phù hợp với độ tuổi.
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